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Phúc đáp Công văn 715/TCTL-QLCT ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Tổng 

cục Thủy lợi về việc phối hợp trả lời ý kiến của Giáo sư Nguyễn Ngọc Trân về 

Hệ thống công trình thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền 

Nam có ý kiến như sau: 

1. Ý kiến 1 của GS Nguyễn Ngọc Trân (Đoạn A):  

“Theo QTVH tạm thời hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé của Bộ 

NN&PTNT ban hành, công trình này được thử nghiệm trong 2 năm, sau đó xem 

xét sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình vận hành chính thức. 

- Cần biết: “QTVH tạm thời”, “thời gian vận hành thử nghiệm”, “quy 

trình vận hành chính thức” được ban hành trong văn bản nào, vào thời điểm 

nào của Bộ. Bởi lẽ QTVH là một nội dung được yêu cầu sửa đổi nhiều trong 

buổi họp nghiệm thu báo cáo DTM của dự án; 

- Tại sao hai năm mà không ngắn hơn hoặc dài hơn? 

+ Với chuyên môn của Viện mà Chủ nhiệm lập Dự án là Viện trưởng, việc 

vận hành thử nghiệm chắc chắn đã được mô phỏng số trong hai năm qua song 

song với xây dựng hai cống. Tại sao phải thử nghiệm thêm trong hai năm? 

+ Vì thận trọng khoa học, hay vì sau hai năm mô phỏng số vẫn chưa tìm 

được một quy trình vận hành các cống cho phép thực hiện Mục tiêu và Nhiệm vụ 

của Dự án, đặc biệt trong việc kết nối vận hành hai cống Cái Lớn, Cái Bé với 

vận hành hàng trăm cống đã được xây dựng trong năm 1990, 2000 trong vùng 

đồng lũ nửa kín Tây sông Hậu, nằm ở đầu vào của hai sông Cái Lớn và Cái Bé? 

(Hình 1, phải) 
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Hình 1: Đoạn dốc ở cửa sông             Mạng lưới kênh rạch và các cống 

 Cái Lớn trổ ra vịnh Rạch Giá         ở đồng lũ nửa kín Tây sông Hậu 

 

- Nếu xảy ra tình huống này thì tính khả thi của Dự án cần được xem xét 

lại. Tình huống còn chỉ ra rằng việc mô phỏng số đáng lý phải làm sớm hơn, 

trong giai đoạn lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để làm rõ tính khả thi 

của Dự án, trước khi trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư. 

- Tác giả cho rằng, ngay ở thời điểm này, đã có thể rút ra một bài học: Cả 

quy trình từ lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, phê duyệt chủ trương đầu tư, 

lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập báo cáo ĐTM, xét duyệt và nghiêm thu 

ĐTM, đến phê duyệt dự án cần được rà soát lại chặt chẽ hơn, tăng cường tính 

minh bạch, tính chịu trách nhiệm, để bảo đảm ngân sách nhà nước được chi tiêu 

có hiệu quả.” (Hết trích dẫn ý kiến 1) 

Giải trình ý kiến 1: Mục a, Khoản 2, Điều 24 Luật Thủy lợi 

08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 có quy định: “Chủ đầu tư xây dựng công trình 

thủy lợi phải lập quy trình vận hành, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt trước khi đưa vào khai thác”; Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ký 

ngày 15 tháng 05 năm 2018 quy định trình tự các bước xây dựng và nội dung 

của bản quy trình vận hành. Trên cơ sở đó, Ban 10 (thay mặt Chủ đầu tư) đã tiến 

hành lập QTVH và trình Bộ NN&PTNT phê duyệt tại Quyết định số 4789/QĐ-

BNN-TCTL, ký ngày 06 tháng 12 năm 2021, trước ngày khánh thành công trình 

là phù hợp với Luật Thủy lợi.  
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- Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTTN mới chỉ phê quyệt QTVH tạm thời 

và công trình này vận hành thử nghiệm trong 2 năm, bởi các lý do: (1) Sự thận 

trọng của Bộ NN&PTNT: Hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé là hệ thống lớn, 

chế độ thủy văn – thủy lực phức tạp cũng như tầm quan trọng của QTVH quyết 

định đến sự thành công của cả hệ thống nên Bộ NN&PTNT đã cân nhắc để có 

bản QTVH hoàn thiện cần có thời gian thử nghiệm là 2 năm; (2) Theo Thông tư 

05/2018/TT-BNNPTNT thì phải thử nghiệm vận hành trước khi phê duyệt quy 

trình. Bên cạnh đó, HTTL Cái Lớn – Cái Bé chỉ đảm bảo vận hành đầy đủ 

nhiệm vụ dự án khi các công trình cống ven biển An Biên – An Minh được hoàn 

thành. Theo kế hoạch đầu tư thì hệ thống này sẽ hoàn thành trong năm 2023. Do 

vậy, thời gian tối thiểu để đảm bảo thử nghiệm cần thiết là phải 2 năm.  

- Công tác mô phỏng số (mô phỏng bằng mô hình thủy lực): Việc mô 

phỏng bằng mô hình thủy lực ở 2 giai đoạn là lập dự án và lập QTVH có những 

điểm khác nhau như:  

(1) Giai đoạn lập dự án, công tác mô hình tập trung vào nhiệm vụ chính 

như sau: 

+ Xác định tính khả thi của hệ thống thủy lợi CLCB ở giai đoạn hiện tại và 

tương lai có xét đến các yếu tố bất lợi như lún sụt, NBD, phát triển thượng lưu; 

+ Xác định quy mô, kích thước của các công trình, phạm vi hưởng lợi và 

chịu tác động của dự án; 

+ Sơ bộ xác định được khung vận hành các mục tiêu vận hành về cấp nước, 

tiêu nước và PCTT; 

+ Các tác động có lợi, bất lợi đối với vùng dự án. 

(2) Giai đoạn lập QTVH: 

+ Tập trung chi tiết về quy tắc vận hành và thời gian vận hành trong năm 

như thế nào;  

+ Sự phối hợp của 2 cống Cái Lớn, Cái Bé và các hệ thống cống trong hệ 

thống của HTTL Cái Lớn Cái Bé giai đoạn 1; các hệ thống thủy lợi có liên  quan 

khác như hệ thống QLPH, cống nào đóng (đóng bao nhiêu cửa), cống nào mở 

phối hợp như thế nào để đảm bảo mục tiêu đạt được là tốt nhất.  

Chính vì vậy, việc mô phỏng số trong cả 2 giai đoạn đều là cần thiết. Trong 

giai đoạn lập dự án, không phải chưa tìm ra được QTVH mà chỉ xác định quy 

trình sơ bộ, và giai đoạn sau mới thực hiện việc xây dựng QTVH chi tiết. 
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2. Ý kiến 2 của GS Nguyễn Ngọc Trân (Đoạn B):  

“Tuy nhiên, GS Hòa cũng lưu ý, sẽ có những tác động nhất định bởi công 

trình này mang tính tổng thể để kiểm soát nguồn nước chung, còn để phát huy 

dự án này cần phải có những công trình bên trong vùng dự án để phục vụ cho 

từng vùng sản xuất.” 

Năm 2018, để thuyết minh sự cần thiết xây dựng hệ thống thủy lợi Cái Lớn 

– Cái Bé, Báo cáo tóm tắt của Dự án dài 48 trang đã 11 lần đưa ra lập luận vì 

đầu tư chưa/không đồng bộ, và 7 lần viện dẫn cần đầu tư hoàn chỉnh. (Xem bài 

ở phụ chú 2). Lập luận trong Đoạn B giống như hai giọt nước với lập luận đã 

từng được đưa ra: “đầu tư phải đồng bộ, phải hoàn chỉnh”. Nghĩa là cần đầu tư 

tiếp cho Dự án, ở giai đoạn kế tiếp, hoặc kéo dài giai đoạn 1, nếu muốn đạt được 

Mục tiêu và Nhiệm vụ đề ra cho Dự án! 

Đây là một khúc dạo đầu không thể rõ ràng hơn, dẫn vào một điệp khúc đã 

từng nghe nhưng không thú vị chút nào vì hao tài tốn của, và không thấy điểm 

cuối. 

Giải trình ý kiến 2: Liên quan vấn đề này, Viện xin giải trình 2 ý: 

- Để phát huy dự án này cần phải có những công trình bên trong vùng dự án 

để phục vụ cho từng vùng sản xuất:  

Việc đầu tư hệ thống thủy lợi các cấp ở trong nội vùng không phải là kéo 

dài việc đầu tư của giai đoạn 1. Việc đầu tư hệ thống thủy lợi CLCB và các công 

trình PCTT ven biển Tây chỉ giúp giảm khối lượng và tính chất đầu tư của các 

cấp thấp hơn và đồng thời nâng cao khả năng chống chịu của toàn bộ hệ thống 

trong các điều kiện bất lợi. Việc đầu tư hệ thống thủy lợi các công trình bên 

trong vùng hưởng lợi và hệ thống thủy lợi CLCB không mâu thuẫn về mục tiêu 

đầu tư, cũng không phải là hệ quả đầu tư diễn giải vì có hệ thống CLCB mà phải 

đầu tư, vì đây là các nội dung làm song hành để đảm bảo sự hoạt động bình 

thường của toàn bộ hệ thống. Một hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh thì cần phải phải 

đầu tư hoàn chỉnh từ công trình đầu mối đến công trình mặt ruộng, giúp đảm bảo 

sự phân phối cân bằng giảm thiểu tác động do điều tiết vì điều kiện địa hình, chế 

độ dùng nước và quản lý nước, mùa vụ rất khác biệt về thời gian và không gian. 

Việc đầu tư nâng cấp các hệ thống thủy lợi nội đồng, cấp 2 là thường xuyên và 

chính đáng của các địa phương trong khu vực hưởng lợi. 

Cống Cái Lớn – Cái Bé với vai trò là công trình đầu mối lớn làm nhiệm vụ 

kiểm soát nguồn nước giảm sự bấp bênh, phụ thuộc vào thời tiết của vùng dự án, 
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đảm bảo được yêu cầu cấp nước mặn, ngọt lợ cho 3 mô hình sinh thái đa dạng 

của các địa phương trong vùng hưởng lợi kể cả những điều kiện cực đoan. Đây 

là công trình mang tính chất định khung, giúp đảm bảo điều kiện nguồn nước 

trong khu vực dự án có thể đảm bảo khắc phục  những bất lợi về nguồn nước 

của các năm cực đoan góp phần đưa chế độ thủy văn và xâm nhập mặn về như 1 

năm bình thường, các công trình nội đồng vận hành đảm bảo sản xuất bình 

thường cho từng khu vực. 

3. Ý kiến 3 của GS Nguyễn Ngọc Trân (Đoạn C):  

“Dựa trên giải pháp tổng thể từ dự án địa phương cần phải chuyển đổi sản 

xuất cho phù hợp với hệ thống này. Quá trình vận hành cũng sẽ ít nhiều phát 

sinh những mâu thuẫn khi khu vực này cần nước ngọt, nơi kia lại cần nước 

mặn… Để giải quyết những vấn đề này, giai đoạn sắp tới phải có một quy trình 

vận hành thực sự linh hoạt”, ông Hòa nói thêm. 

Đọc lại Mục tiêu và Nhiệm vụ của Dự án rồi đối chiếu, phân tích Đoạn C 

này, tác giả rất băn khoăn. 

“Giai đoạn sắp tới” là giai đoạn nào, nằm ở đâu trong Dự án giai đoạn 1 

(trên nguyên tắc đã hoàn thành)? “Phải có một quy trình vận hành thực sự linh 

hoạt”. “Thực sự linh hoạt” là như thế nào? Ai có trách nhiệm xây dựng quy 

trình vận hành thực sự linh hoạt này, và nhất là khi nào xong, giả thiết rằng nó 

tồn tại và khả thi? 

Từ Đoạn C chúng ta được dẫn về Đoạn A. Vòng A-B-C được khép kín. 

Nhưng thời gian hoàn thành và tổng vốn đầu tư cho Dự án thì mở ngõ. 

Giải trình ý kiến 3: Liên quan vấn đề này Viện xin giải trình các ý sau: 

- Vùng dự án chịu tác động rất lớn của BĐKH và NBD, thời gian qua các 

kế hoạch Tổng thể thích ứng với BĐKH trong đó nội dung kế hoạch tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp đã được các địa phương tích cực xây dựng và triển khai. Tuy 

nhiên, quá trình chuyển đổi chậm và không bền vững do các tồn tại trước đây 

nguồn nước chưa thật sự đảm bảo, tính đồng bộ hoàn chỉnh của hệ thống thủy 

lợi các cấp chưa cao dẫn đến sự phát triển mô hình canh tác chưa thật sự phù 

hợp, manh mún và tự phát. Vì vậy, việc chuyển đổi, sắp xếp mô hình sản xuất 

theo điều kiện nguồn nước khi hệ thống hoàn chỉnh là điều tất yếu và nhu cầu 

chính đáng của các địa phương trong vùng dự án. Chuyển đổi ở đây nên được 

hiểu là cần chuyển những khu vực sản xuất da beo da báo sang sản xuất cùng hệ 

sinh thái. Ví dụ, trong khu vực hiện nay phần lớn sản xuất mô hình tôm – lúa có 
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những khu vực lại sản xuất chuyên tôm dẫn đến mâu thuẫn khi mùa mưa vận 

hành cho sản xuất lúa thì không có mặn cho tôm. Do vậy, diện tích chuyên tôm 

này cần chuyển sang mô hình tôm – lúa. Giai đoạn sắp tới hiểu rộng ra là các mô 

hình sinh kế, sản xuất đã cơ bản được điều chỉnh phù hợp với điều kiện nguồn 

nước.  

- QTVH linh hoạt: Việc xây dựng QTVH linh hoạt là cần thiết. Đây là 1 hệ 

thống lớn, có tính phức tạp về sản xuất rất cao, vì vậy việc cấp nước, tiêu nước 

không chỉ là cấp nước ngọt, ngăn mặn, hay tiêu úng như trước đây mà phải đa 

mục tiêu hơn rất nhiều, chứ không định khung và cứng nhắc. Hiện nay, Bộ 

NN&PTNT đang lập dự án Âu thuyền Tắc Thủ và hệ thống cống ven biển Tây. 

Sau khi dự án hoàn thành thì về tổng thể các hệ thống Cái Lớn – Cái Bé, Quản 

Lộ – Phụng Hiệp, U Minh Hạ và Nam Bạc Liêu, v.v… sẽ có liên quan mật thiết 

với nhau, do vậy cần có 1 bản QTVH chung cho cả hệ thống. 

Trên đây là ý kiến của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam liên quan đến 

các ý kiến của GSTS. Nguyễn Ngọc Trân kính gửi Tổng cục Thủy lợi xem xét 

tổng hợp. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Vụ NN&NSNT (TCTL); 

- Lưu: VPV. 

 

VIỆN TRƯỞNG 
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